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1 Đặng Thị Ngọc Ánh 411200147 Nữ 08/04/2002 Đồng Hới 20CNA03

2 Lê Thị Hiền Diệu 411210708 Nữ 27/07/2003 Đà Nẵng 21CNACLC05

3 Võ Thanh Hiền Diệu 412210005 Nữ 14/06/2002 Đăk Lăk 21CNADL01

4 Nguyễn Mạnh Dũng 411200676 Nam 09/09/2002 Đak Lak 20CNACLC05

5 Nguyễn Minh Giang 411200115 Nữ 04/12/2002 Nghệ An 20CNA02

6 Nguyễn Thị Ngọc Giang 411210420 Nữ 10/02/2003 Nghệ An 21CNA08

7 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 411200279 Nữ 07/10/2002 Quảng Bình 20CNA06

8 Đàm Nữ Thanh Hà 416210134 Nữ 25/01/2003 Quảng Bình 21CNQTH03

9 Lê Văn Hà 413200017 Nam 03/10/2002 Đà Nẵng 20CNPTTSK01

10 Trịnh Thu Hà 411251151107 Nữ 30/05/1997 Thanh Hóa 15CNA01

11 Hoàng Thị Hằng 411210506 Nữ 08/03/2002 Nghệ An 21CNA10

12 LƯƠNG TRẦN NGỌC HIẾU 411190556 Nam 03/09/2001 TP. Hồ Chí Minh 19CNACLC08

13 Nguyễn Thị Hoa 416210168 Nữ 15/05/2003 Thanh Hoá 21CNQTH03

14 Phạm Nguyễn Duy Hưng 412210141 Nam 24/10/2003 Đà Nẵng 21CNATM02

15 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 416210172 Nữ 24/03/2003 Quảng Nam 21CNQTH03

16 Nguyễn Thị Khánh Huyền 411200285 Nữ 27/10/2002 Quảng Ngãi 20CNA06

17 TRẦN THỊ LINH 419210049 Nữ 09/10/2002 Nghệ An 21SPA02 

18 Nguyễn Thuỳ Linh 412190608 Nữ 22/10/2000 Nghệ An 19cnatmclc03

19 Hà Thị Kiều Linh 411190601 Nữ 08/05/2001 Thanh Hoá 19CNACLC03

20 Nguyễn Mai Linh 411200492 Nữ 13/02/2002 Nghệ An 20CNA11

21 Lê Thị Khánh Linh 411180774 Nữ 11/07/2000 Thanh Hoá 18CNACLC06

22 Nguyễn Thị Linh 411200328 Nữ 25/01/2002 Nghệ An 20CNA07

23 Lê Thị Khánh Ly 411200655 Nữ 02/09/2002 Đông Hà 20CNACLC04

24 Đồng Thị Khánh Ly 411200292 Nữ 12/07/2002 Hà Tĩnh 20CNA06

25 Siu Sâm Mi 411210515 Nữ 22/06/2003 Tỉnh Gia Lai 21CNA10

26 Nguyễn Bùi Hạ My 412200315 Nữ 15/01/2002 Đà Nẵng 20CNATMCLC03

27 Nguyễn Thị Trà My 411200128 Nữ 14/09/2002 Bình Định 20CNA02

28 Nguyễn Thị Diệu My 412180803 Nữ 07/03/2000 Quảng Nam 18CNATMCLC02

29 Phạm Thị Thảo Nguyên 411200207 Nữ 17/10/2002 Quảng Nam 20CNA04

30 Phạm Thị Thanh Nhàn 415210068 Nữ 16/01/2003 Kon Tum 21CNT01

31 Hoàng Thị Nhung 419210054 Nữ 18/05/2003 Nghệ An 21SPA02

32 Bùi Thị Trinh Nữ 411190643 Nữ 18/06/2001 Quảng Nam 19CNACLC06

33 Nguyễn Thị Mỹ Phương 412210156 Nữ 21/04/2003 Đà Nẵng 21CNATM02

34 Trần Thị Kim Quý 412210221 Nữ 13/05/2003 Thành phố Hội An 21CNATMCLC01 

35 Huỳnh Thị Diễm Quỳnh 411200254 Nữ 09/06/2002 Đắk Lắk 20CNA05

36 Lê Thị Phương Quỳnh 412210252 Nữ 13/11/2003 Quảng Trị 21CNATMCLC02

37 Thái Đăng Hoàng Sơn 411210484 Nam 03/09/2003 Hà Tĩnh 21CNA09

38 Trần Thị Ngọc Thắm 411210486 Nữ 30/11/2003 Bình Định 21CNA09

39 Trịnh Thị Thành 411210151 Nữ 25/09/2003 Nghệ An 21CNA01

40 Lê Thị Phương Thảo 412210224 Nữ 04/01/2003 Đà Nẵng 21CNATMCLC01

41 Nguyễn Thị Thanh Thảo 411210194 Nữ 10/12/2003 Quảng Bình 21CNA02

42 Phan Nguyễn Phương Thảo 416210181 Nữ 22/01/2003 Hà Tĩnh 21CNQTH03

43 Phạm Thị Thảo 411180483 Nữ 22/05/2000 Quảng Bình 18CNA10

44 Lê Nguyễn Thanh Thảo 416210149 Nữ 12/04/2003 Đà Nẵng 21CNQTH03

45 Trân Đức Thịnh 411190756 Nam 27/02/2001 Quảng Ngãi 19CNACLC04

46 BÙI THỊ DIỆU THU 411200214 Nữ 28/07/2002 Hà Tĩnh 20CNA04
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47 Phạm Anh Thư 416210114 Nữ 28/06/2003 Đà Nẵng 21CNQTH01

48 Mai Lê Tú Thư 412200071 Nữ 03/05/2002 Đà Nẵng 20CNADL02

49 Đỗ Hà Anh Thư 412220209 Nữ 27/09/2004 Quảng Nam 22CNATMCLC01 

50 Đặng Diệu Thuý 415180094 Nữ 15/04/2000 Quảng Bình 18CNTDL01

51 Phạm Thị Thu Tiên 411210407 Nữ 18/01/2003 Quảng Ngãi 21CNA07

52 Bùi Thanh Tín 411200346 Nam 18/10/2002 Quảng Ngãi 20CNA07

53 Trần Lê Bảo Trâm 412200297 Nữ 01/08/2002 Quảng Nam 20CNATMCLC02

54 Hồ Thị Thiên Trâm 412200032 Nữ 14/07/2002 Quảng Nam 20CNADL01

55 Trần Thị Trâm 412210258 Nữ 20/12/2003 Đà Nẵng 21CNATMCLC03

56 Ông Thị Huyền Trâm 411200787 Nữ 28/05/2002 Đà Nẵng 20CNACLC07

57 Trần Huệ Trân 412210198 Nữ 05/10/2003 Quảng Nam 21CNADLCLC01

58 Trần Lê Ngọc Trân 415200058 Nữ 05/09/2002 Đà Nẵng 20CNTCLC01

59 Nguyễn Thị Huyền Trang 411210368 Nữ 20/05/2003 Nghệ an 21CNA06

60 DƯƠNG THUỲ TRANG 412210165 Nữ 20/12/2003 Quảng Nam 21CNATM02

61 Đoàn Thị Vân Trang 412200334 Nữ 03/05/2002 Đà Nẵng 20CNATMCLC03

62 CAO THỊ HUYỀN TRANG 411210493 Nữ 06/02/2003 Hà Tĩnh 21CNA09

63 Ngô Thị Kim Trinh 411261161125 Nữ 26/03/1998 Đà Nẵng 16CNACLC01

64 Lê Thị Thanh Trúc 411200792 Nữ 16/08/2002 Đà Nẵng 20CNACLC07

65 Nguyễn Thị Ngọc Tú 411200225 Nữ 23/11/2002 Đà Nẵng 20CNA04

66 Lê Nguyễn Khánh Tuyên 412200197 Nữ 23/09/2002 Đà Nẵng 20CNATM02

67 Lê Thị Minh Tuyền 411190736 Nữ 27/02/2001 Bình Định 19CNACLC04

68 Huỳnh Thị Vân 412210169 Nữ 24/02/2003 Quảng Ngãi 21CNATM02

69 Nguyễn Thị Ngọc Vân 412210262 Nữ 22/09/2003 Đà Nẵng 21CNATMCLC02

70 Trương Hà Vy 417210215 Nữ 29/07/2003 Quảng Bình 21CNJCLC01

71 Ngô Thị Yến 415210050 Nữ 01/09/2003 Nghệ An 21CNTTM02

72 Thái Thị Yến 4111171167 Nữ 06/06/1999 Nghệ An 17CNACLC02


